
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN DƯƠNG KINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NV Dương Kinh, ngày       tháng      năm 2024 
       

 

V/v khen thưởng tổng kết năm học 

2023-2024 và khen thưởng  

cấp Nhà nước Đợt 2/2024 

 

   Kính gửi:  

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Trường Tiểu học và THCS Tân Thành; 

- Trung tâm GDNN và GDTX. 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định 

biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 407/BTĐKT-NV ngày 21/5/2024 của Ban Thi đua, khen 

thưởng về việc khen thưởng tổng kết năm học 2023-2024 và khen thưởng cấp Nhà 

nước Đợt 2/2024; 

Uỷ ban nhân dân quận đề nghị các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo, 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn quận thực hiện một số nội dung về việc 

khen thưởng tổng kết năm học 2023-2024 và khen thưởng cấp Nhà nước đợt 

2/2024, như sau: 

I. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG  

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng của trường 

a) Các nội dung đề nghị khen thưởng 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: Thực hiện theo Điều 24, Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022 và khoản 5, Điều 1 của Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 

24/02/2024. 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Thực hiện theo Điều 28, Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Thực hiện theo Điều 23, Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022 và khoản 7, Điều 30 của Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023. 
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- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp thành phố”: Thực hiện theo Điều 22, Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 7, Điều 30 của Nghị định 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: Thực hiện theo Điều 21, Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 7, Điều 30 của Nghị định 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023. 

- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận đối với cá nhân: 

Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

+ Được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đối với cá nhân: Thực 

hiện theo điểm d, khoản 1, Điều 74, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân: Thực hiện theo khoản 

1, Điều 73, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng  

- Hồ sơ gồm các thành phần: 

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; 

+ Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng; 

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

+ Trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

+ Các minh chứng theo nội dung đề nghị khen thưởng (nếu có): Quyết định 

công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được; đánh giá đảng 

viên; đánh giá viên chức; chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với 

phát minh, sáng chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc sáng 

tác, sáng tạo và các minh chứng khác có liên quan. 

- Số lượng: 

+ Khen thưởng cấp quận: 01 bộ (bản chính). 

+ Khen thưởng cấp thành phố: 03 bộ (bản chính). 

+ Khen thưởng cấp Nhà nước: 07 bộ (bản chính). 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 20/6/2024. 
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2. Đề nghị khen thưởng của khối thi đua 

a) Các nội dung đề nghị khen thưởng 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố”: Thực hiện theo 

khoản 1, Điều 26, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 7, Điều 30 của Nghị 

định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 và khoản 2, Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-

BNV ngày 24/02/2024 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Thực hiện theo khoản 1, Điều 27, 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

- Danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”: Thực hiện theo khoản 1, Điều 25, Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 7, Điều 30 của Nghị định 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 và khoản 2, Điều 5 của Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 

24/02/2024. 

- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận tặng cho tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

+ Được xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. 

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đối với tập thể: Thực 

hiện theo khoản 3, Điều 74, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể: Thực hiện theo khoản 

4, Điều 73, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

b) Hồ sơ đề nghị khen thưởng  

- Hồ sơ gồm các thành phần: 

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; 

+ Biên bản họp khối thi đua; 

+ Bảng chấm điểm theo các tiêu chí thi đua của khối; 

+ Báo cáo kết quả của khối thi đua; 

+ Báo cáo thành tích của các tập thể đề nghị khen thưởng; 

+ Trích ngang thành tích của các tập thể đề nghị khen thưởng. 

- Số lượng: 

+ Khen thưởng cấp thành phố: 03 bộ (bản chính). 
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+ Khen thưởng cấp Nhà nước: 07 bộ (bản chính). 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 25/6/2024. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

1. Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND quận Dương Kinh 

về việc uỷ quyền xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” căn cứ theo Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng. Đến ngày 01/01/2024, các văn bản nêu trên hết hiệu lực và 

được thay thế bằng Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022 và Nghị định 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Năm học 2023-2024, việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” do Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân quận Quyết định. 

2. Tại Điểm 19, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư 

hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định về khen thưởng tổ 

chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thay cho 

việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 

theo Điểm 19, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng 

dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

3. Sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở đã được 

dùng để công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” thì không được sử dụng 

để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. 

4. Khen thưởng cấp Nhà nước đảm bảo tỷ lệ người lao động trực tiếp đạt từ 

45% trở lên; khen thưởng cấp thành phố đảm bảo tỷ lệ người lao động trực tiếp đạt 

từ 60% trở lên. 

5. Khi đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp thành phố, 

cấp Nhà nước: Giáo viên có bản cam kết không dạy thêm, học thêm trái quy định 

của ngành (có xác nhận của đơn vị công tác); viên chức quản lý có bản xác nhận 

của cơ quan chủ quản cấp trên khẳng định trường không tổ chức dạy thêm, thu thêm 

trái quy định của ngành. 

6. Một số văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng: 

- Tờ trình:  

+ Mẫu số 01, Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023. 
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+ Không gộp chung thẩm quyền quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước 

với Thủ tướng Chính phủ hoặc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban 

nhân dân quận trong một Tờ trình. 

- Biên bản: Theo mẫu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết 

định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt 

động quản lý điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

- Báo cáo thành tích: 

+ Mẫu số 02, 03 Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023. 

  + Báo cáo thành tích ngoài việc thể hiện thành tích theo tiêu chuẩn quy định 

phải thể hiện chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. 

+ Xác nhận báo cáo thành tích của cấp trình khen thưởng thực hiện theo 

khoản 1 Điều 33 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư (đóng dấu giáp lai các trang trong báo cáo thành tích). 

Ghi chú: Gửi kèm theo mẫu thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng: Tờ trình, 

Danh sách, Biên bản, Báo cáo thành tích, Trích ngang thành tích. 

Trên đây là một số nội dung về việc khen thưởng tổng kết năm học 2023-

2024 và khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2/2024. Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu các 

khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn 

quận nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT quận; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Phương 
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